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ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 

Câu 1. Thời kì đầu sau khi độc lập, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chính sách phát 

triển nào sau đây? 

   A. Công nghiệp hoá hướng tới xuất khẩu.     

   B. Tiến hành cải cách và mở cửa. 

   C. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.     

   D. Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu. 

Câu 2. Trận quyết chiến trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán năm 938 là 

 A. Bạch Đằng.  B. Bình Lệ Nguyên, Đông Bộ Đầu. 

 C. Như Nguyệt.  D. Rạch Gầm - Xoài Mút. 

Câu 3. Phong trào Tây Sơn (1771-1802) đã 

   A. lật đổ ách đô hộ của nhà Thanh ở Việt Nam. 

   B. xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước kéo dài. 

   C. hoàn thành thống nhất đất nước về mọi mặt. 

   D. ngăn chặn được nguy cơ Pháp xâm lược. 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng nguyên nhân thất bại của các cuộc chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

   A. Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn. 

   B. Những người lãnh đạo kháng chiến đều có tài năng. 

   C. Đều là những cuộc chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ độc lập. 

   D. Không tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 

Câu 5. Nội dung của chính sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu được nhóm 5 nước sáng lập 

ASEAN thực hiện là 

   A. tăng cường phát triển nghành mậu dịch quốc doanh. 

   B. tập trung phát triển sản xuất hàng hóa để xuất khẩu. 

   C. thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào công nghiệp. 

   D. sản xuất hàng tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu trong nước. 

Câu 6. Yếu tố nào sau đây góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập, giữ gìn bản sắc văn hóa dân 

tộc Việt Nam? 

   A. Thắng lợi của những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

   B. Hội nhập kinh tế nhanh, mạnh và toàn diện. 

   C. Đường lối ngoại giao mềm dẻo, quân sự hùng mạnh. 

   D. Hoàn thành công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 7. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân khách quan góp phần đưa đến thắng lợi của quân và 

dân ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm? 

   A. Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn. 

   B. Nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo và phù hợp. 

   C. Các cuộc chiến tranh xâm lược của ngoại bang đều phi nghĩa. 

   D. Đều là những cuộc chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ độc lập dân tộc. 

Câu 8. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, 

Việt Nam có cuộc kháng chiến không thành công nào sau đây? 
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 A. Kháng chiến chống quân Tống.  B. Kháng chiến chống quân Xiêm. 

 C. Kháng chiến chống quân Mông Cổ.  D. Kháng chiến chống quân Minh. 

Câu 9. Để tái thiết và phát triển kinh tế đất nước  từ năm 2011, Mi-an-ma đã thực hiện 

     chính sách gì? 

 A. Cải cách kinh tế, chính trị.  B. Ưu tiên phát triển nông nghiệp. 

 C. Ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch.  D. Ưu tiên phát triển công nghiệp. 

Câu 10. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) diễn ra trong bối cảnh nào sau đây? 

 A. Đại Việt bị nhà Nguyên cai trị.  B. Đại Việt bị nhà Minh đô hộ. 

 C. Đại Việt có độc lập, chủ quyền.  D. Đại Việt bị chia cắt làm hai Đàng. 

Câu 11. Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây mở đầu quá trình  đấu tranh giành độc lập, tự chủ lâu dài 

của người Việt trong thời kì Bắc thuộc? 

 A. Bà Triệu.  B. Lý Bí.  C. Hai Bà Trưng.  D. Phùng Hưng. 

Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vị trí địa chiến lược của Việt Nam? 

   A. Nằm ở phía Đông Nam của châu Á, là nơi giao thoa nhiều nền văn minh lớn trên thế giới như 

Trung Quốc, Ấn Độ. 

   B. Nằm trên bán đảo Đông Dương, có mối liên hệ mật thiết với các quốc gia Đông Nam Á lục 

địa và Đông Nam Á hải đảo. 

   C. Nằm trên trục đường giao thông quan trọng kết nối châu Á và châu Đại Dương, Ấn Độ Dương 

và Thái Bình Dương. 

   D. Dải đất hình chữ S, có bờ biển dài, nhiều vũng vịnh, hải cảng thuận lợi cho sự phát triển kinh 

tế biển. 

Câu 13. Đâu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của 

nhân dân Việt Nam trước cách mạng Tháng Tám 1945? 

A. Ta nhận được ủng hộ từ bên ngoài.   

B. Ta có sức mạnh quân sự lớn hơn địch. 

C. Cuộc chiến tranh của ta là chính nghĩa. 

D. Chiến tranh của ta là phi nghĩa. 

Câu 14. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một số nước Đông Nam Á bắt đầu quá trình tái thiết đất 

nước tập trung 

   A. khắc phục hậu quả chiến tranh và các tàn dư của thời kì thuộc địa. 

   B. phấn đấu trở thành ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an. 

   C. liên minh với các nước phương Tây để tranh thủ viện trợ. 

   D. xây dựng đất nước để trở thành các cường quốc quân sự hàng đầu. 

Câu 15. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là 

   A. mở ra thời kì đấu tranh bảo vệ độc lập, tự chủ cho dân tộc Việt Nam. 

   B. nhà Minh không dám đe doạ và xâm lược nước ta lần nữa. 

   C. mở ra thời kì phát triển mới cùng nền độc lập, tự chủ lâu dài của Đại Việt. 

   D. đưa nước Đại Việt trở thành cường quốc hùng mạnh nhất châu Á. 

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM  ĐÚNG SAI 

 Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Đến cuối thế kỉ XIX, các nước phương Tây đã cơ bản hoàn thành việc xâm lược và đặt ách thống 

trị của mình ở châu Á (trừ Nhật Bản và Xiêm). Ấn Độ bị thực dân Anh xâm lược, trở thành nước 

thuộc địa. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược, xâu xé, trở thành nước nửa thuộc địa nửa 

phong kiến. Ở khu vực Đông Nam Á, phần lớn các nước đều trở thành thuộc địa của thực dân 

phương Tây” 

                                                 (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.14) 

a. Đến cuối thế kỉ XIX, hầu hết các nước châu Á đã trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.  

b. Xiêm là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á giữ được độc lập trước sự xâm lược của 

thực dân phương Tây. 
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c. Ấn Độ trở thành thuộc địa của nhiều nước đế quốc. 

d. Trung Quốc đã trở thành nước thuộc địa. 

Câu 2.  Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Từ năm 1920 đến năm 1945, nhiều đảng phái và tổ chức chính trị mới đã ra đời ở Đông Nam Á. 

Tiêu biểu trong số này là Đảng Lập hiến, Việt Nam Quốc dân Đảng, Đảng Cộng Sản Đông Dương 

(Việt Nam, Đông Dương); Đảng Dân tộc, Đảng Cộng sản (In – đô – nê – xi – a); Đảng Tha – khin, 

Đảng Cộng sản (Mi – an – ma); Đại hội toàn Mã Lai (Ma – lai – xi – a); Đảng Cộng sản Phi – lip 

– pin,…” 

                                                            (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.37) 

a. Trong quá trình đấu tranh giành độc lập, nhân dân các nước Đông Nam Á đã thành lập được 

nhiều tổ chức chính trị và đảng phái theo các khuynh hướng khác nhau.  

b. Trong quá trình đấu tranh giành độc lập từ 1920 – 1945, Đảng Cộng sản đã được thành lập ở tất 

cả các nước Đông Nam Á. 

c. Đảng Dân tộc là một trong những chính đảng cách mạng tiêu biểu của nhân dân Việt Nam và 

Đông Dương.  

d. Việt Nam Quốc dân đảng, Đảng Cộng Sản Đông Dương, Đảng Cộng sản (Mi – an – ma);  là 

những đảng phái và tổ chức chính trị tiêu biểu đại diện cho khuynh hướng dân chủ tư sản ở Đông 

Nam Á. 

PHẦN III. TỰ LUẬN  

Câu 1. Tại sao nói phong trào Tây Sơn đã đặt cơ sở bước đầu cho việc thống nhất đất nước vào 

cuối thế kỉ XVIII và bảo vệ nền độc lập dân tộc? 

Câu 2. Trên cơ sở kiến thức đã học, từ các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc 

trong lịch sử Việt Nam, đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu nào đối với công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

 

----- HẾT ----- 
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1.D 2.A 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.D 

9.A 10.B 11.C 12.C 13.C 14.A 15.C  

 

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

Câu 1 2 

Đáp án ĐĐSS ĐSSS 

 

PHẦN III: TỰ LUẬN 

Câu 1: 

- Đến cuối thế kỉ XVIII, trước khi phong trào Tây Sơn bùng nổ nước ta bị chia cắt làm hai đàng. 

- Phong trào Tây Sơn đã lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong. 

- Quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy tiến quan ra Bắc lật  đổ chính quyền chúaTrịnh, vua Lê 

ở Đàng Ngoài. 

- Xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt cơ sở cho sự nghiệp thống nhất đất nước. 

- Quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy tổ chức kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm giành 

thắng lợi. 

=>Như vậy, Phong trào Tây Sơn đã giải quyết đồng thời được hai nhiệm vụ :  

+ Đặt cơ sở bước đầu cho việc thống nhất đất nước vào cuối thế kỉ XVIII; 

+ Chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc. 

Câu 2: 

- Tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân tộc ta…… 

- Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân ta…. 

- Kế thừa và phát triển nghệ thuật lãnh đạo, quân sự của cha ông ta…. 

- Kế thừa và phát triển nghệ thuật ngoại giao linh hoạt của cha ông ta trong thời đại ngày nay…. 

 

 

 

 

 

 




